
DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

tại Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk 

lần thứ 41 - năm 2024 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày 09/11/2024 của Sở GDĐT) 

 

A. MÔN BÓNG BÀN 

HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ 

I ĐƠN NAM DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  Đỗ Viết Cường Trường THPT DTNT N’Trang Lơng 

Huy chương Bạc  Lê Huy Hoàng Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Phan Công Quyến Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ 

Huy chương Đồng Phan Khắc Dũng Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

II ĐƠN NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  Trần Thị Thanh Thúy Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Bạc  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Nhung Phòng GDĐT huyện Lắk 

Huy chương Đồng Phan Thị Anh Thư Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

III ĐÔI NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Trần Thị Thanh Thúy 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột  
Đoàn Thị Đan Thanh 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Thị Thuỳ Trang  

Trường THPT Buôn Ma Thuột  
Trần Thị Thanh Tâm 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Thị Quỳnh Anh  

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Võ Hải Phước 

Huy chương Đồng 
Ngô Thị Mai Lan  

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Phan Thị Anh Thư 

IV ĐÔI NAM DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Lê Phong Lam 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Thành Trung 

Huy chương Bạc  
Trần Minh Thiện 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Nguyễn Văn Tý 

Huy chương Đồng 
Phạm Huy Quảng  

Trường Phổ thông DTNT Tây Nguyên 
Chu Thế Hà  

Huy chương Đồng 
Nguyễn Văn Thắng  

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột  
Trương Vĩnh Văn 

V ĐÔI NAM - NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Trần Thanh Thiệm 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Ngô Thị Mai Lan 

Huy chương Bạc  
Đoàn Thị Đan Thanh 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột  
Nguyễn Văn Thắng 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Thế Lộc 

Trường THPT Phan Đình Phùng  
Nguyễn Thị Thương 

Huy chương Đồng 
Phạm Khắc Dũng 

Phòng GDĐT huyện Cư Kuin  
Nguyễn Thị Oanh  

VI ĐƠN NAM 31 - 45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Văn Chiến Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Bạc  Cù Mạnh Hùng Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 

Huy chương Đồng Phan Hồng Phong Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 
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HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ 

Huy chương Đồng Lê Văn Dũng Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ 

VII ĐƠN NỮ 31 - 45 Tuổi 

Huy chương Vàng  Vũ Thị Thủy Vân Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Bạc  Nguyễn Thị Thuận Trường THPT Krông Ana 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Thúy Phòng GDĐT huyện M’Đrắk 

Huy chương Đồng Ngô Thị Nhạn Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

VIII ĐÔI NỮ 31 - 45 Tuổi 

Huy chương Vàng  
Trần Thị Bích Phượng 

Trường THPT chuyên Nguyễn Du 
Nguyễn Thị Kim Nguyệt 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Thị Thuận 

Trường THPT Krông Ana 
Tại Thị Lợi 

Huy chương Đồng 
Đoàn Thị Hồ Thành 

Phòng GDĐT huyện Lắk 
Nguyễn Thị Lan 

Huy chương Đồng 
Vũ Thị Thuỳ Vân 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Lê Thị Minh Hương 

IX ĐÔI NAM 31 - 45 Tuổi 

Huy chương Vàng  
Nguyễn Thế Hanh 

Phòng GDĐT huyện Lắk 
Trần Minh Đức 

Huy chương Bạc  
Cù Mạnh Hùng 

Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn  
Nguyễn Minh Tuấn 

Huy chương Đồng 
Cao Viết Ban 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Trần Chí Công 

Huy chương Đồng 
Trần Minh Đức 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Hồ Sỹ Chín 

X ĐÔI NAM - NỮ 31 - 45 Tuổi 

Huy chương Vàng  
Nguyễn Văn Chiến 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột  
Dương Vân Anh 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Thế Hanh 

Phòng GDĐT huyện Lắk 
Nguyễn Thị Lan 

Huy chương Đồng 
Vũ Xuân Bột 

Trường THPT Lê Duẩn 
Phan Thị Thu Hiền 

Huy chương Đồng 
Lê Văn Dũng 

Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ  
Lý Ái Hương 

XI ĐƠN NAM 46 - 60 Tuổi 

Huy chương Vàng  Phan Công Thắng Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

Huy chương Bạc  Nguyễn Công Như Trường THPT Buôn Hồ 

Huy chương Đồng Lưu Quốc Hùng Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Lê Hoàng Trường THPT Y Jút 

XII ĐƠN NỮ 46 - 60 Tuổi 

Huy chương Vàng  Võ Hồng Hà Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

Huy chương Bạc  Vũ Thị Thanh Mai Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Lê Thị Linh Chi Trường THPT Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Hồ Thị Mỹ Hạnh Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

XIII ĐÔI NỮ 46 - 60 Tuổi 

Huy chương Vàng  
Vũ thị Thanh Mai  

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột  
Lê Thị Bích Hường 

Huy chương Bạc  
Tăng Thị Xuân Nga 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Hồ Thị Mỹ Hạnh 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Sửu Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
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HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ 

Lê Thị Bản 

XIV ĐÔI NAM 46 - 60 Tuổi 

Huy chương Vàng  
Lê Xuân Hiền 

Phòng GDĐT huyện Lắk 
Trần Văn Ngọc 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Công Như 

Trường THPT Buôn Hồ 
Huỳnh Tấn Thiện 

Huy chương Đồng 
Phan Công Thắng  

Trường THPT chuyên Nguyễn Du 
Nguyễn Ngọc Thái 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Xuân Vinh 

Trường THPT Krông Bông 
Nguyễn Truyền 

XV ĐÔI NAM - NỮ 46 - 60 Tuổi 

Huy chương Vàng  
Mai Ngọc Hùng 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Thị Sửu 

Huy chương Bạc  
Trương Văn Kiên 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Tăng Thị Xuân Vân Nga 

Huy chương Đồng 
Huỳnh Ngô Lâm 

Phòng GDĐT huyện Krông Năng  
Hồ Thị Ngọc Hà 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Viết Cường 

Phòng GDĐT huyện Ea Kar 
Võ Thị Hồng Hà  

B. MÔN ĐÁ CẦU 

HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I ĐƠN NAM DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  Ngô Xuân Giáp Trường THPT Lý Tự Trọng 

Huy chương Bạc  Trần Hữu Phúc Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Võ Đình Hướng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Huy chương Đồng Huỳnh Thanh Tú Trường THPT Cao Bá Quát 

II ĐƠN NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  Phạm Tài Thảo Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Bạc  Nguyễn Thị Kim Sen Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Ngân Trường THPT Lý Tự Trọng 

Huy chương Đồng Bùi Thị Hà Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

III ĐÔI NAM DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Võ Đình Hướng 

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Lê Văn Quang 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Xuân Diệu 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Trần Đặng Ngọc Hiếu 

Huy chương Đồng 
Trần Văn Quảng 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Lê Chiêu Thành 

Huy chương Đồng 
Đỗ Ánh Dương 

Phòng GDĐT huyện Krông Năng 
Trương Ngọc Quý 

IV ĐÔI NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Phạm Tài Thảo 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Đỗ Thị Thương Thương 

Huy chương Bạc  
Trình Thị Xuân 

Phòng GDĐT huyện Krông Năng 
Nguyễn Thị Vân 

V ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Nguyễn Thị Ngân 

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Ngô Xuân Giáp 
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HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

Huy chương Bạc  
Lê Thị Phương 

Trường THPT Cao Bá Quát 
Huỳnh Thanh Tú 

Huy chương Đồng 
Trần Văn Quảng 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Nguyễn Thị Niềm 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Thanh Quý 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Thị Kim Sen 

VI ĐƠN NAM TỪ 31-40 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Ngọc Tường Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Huy chương Bạc  Y Then Kênh Trường THPT DTNT N’Trang Lơng 

Huy chương Đồng Lê Trung Kiên Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

Huy chương Đồng Ngô Văn Huynh Trường THPT Lý Tự Trọng 

VII ĐƠN NỮ TỪ 31-40 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Thị Nga Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Bạc  Nguyễn Thị Tình Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Bùi Thị Duyên Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

Huy chương Đồng Hoàng Thị Thúy Hà Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

VIII ĐÔI NAM TỪ 31-40 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Nguyễn Ngọc Tường 

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Lê Đại Nghĩa 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Văn Dũng 

Trường THPT Krông Bông 
Phan Minh Phước 

Huy chương Đồng 
Phạm Doãn Chiến 

Phòng GDĐT huyện Krông Bông 
Bạch Trung Thành 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Văn An 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Lê Trung Kiên 

IX ĐÔI NỮ TỪ 31-40 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Nguyễn Thị Nga 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Thị Hồng Triển 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Thị Tình 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Xâm Yến Kim Anh 

Huy chương Đồng 
Bùi Thị Duyên 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Nguyễn Thị Tuyết Vân 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Thị Hoa Phượng 

Trường THPT DTNT N’Trang Lơng 
Cao Thị Lệ Thu 

X ĐÔI NAM - NỮ TỪ 31-40 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Nguyễn Thanh Bình 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Thị Hồng Triển 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Văn An 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Nguyễn Thị Tuyết Vân 

Huy chương Đồng 
Trương Thị Thanh Đào 

Phòng GDĐT huyện Krông Bông 
Hà Bảo Ba 

Huy chương Đồng 
Trần Quốc Hoàn 

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Hoàng Thị Tân 

XI ĐÔI NAM 41 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  
Trần Công Nghĩa 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Hoàng Văn Linh 

Huy chương Bạc  
Mai Lâm Biền 

Phòng GDĐT huyện Krông Năng 
Phùng Hữu Vương 

Huy chương Đồng Nguyễn Văn Tài Phòng GDĐT huyện Krông Ana 



5 

 
HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

Đinh Xuân Trường 

Huy chương Đồng 
Huỳnh Tấn Thương 

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Thiều Viết Dũng 

X ĐÔI NỮ 41 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  
Lê Thị Thanh Trang 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Nguyễn Thị Sen 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Ngọc Thúy 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Châu Thị Vân 

Huy chương Đồng 
Lương Thúy Lan 

Trường THPT Lê Duẩn 
Nguyễn Thị Ngọc Uyên 

XI ĐÔI NAM - NỮ 41 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  
Đinh Xuân Trường 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Nguyễn Thị Sen 

Huy chương Bạc  
Hoàng Văn Linh 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Phạm Thị Hạnh 

Huy chương Đồng 
Phan Trung Dũng 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Nguyễn Ngọc Thúy 

Huy chương Đồng 
Phùng Hữu Vương 

Phòng GDĐT huyện Krông Năng 
Đặng Thị Kim Oanh 

C. MÔN CẦU LÔNG 

HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

I ĐƠN NAM DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Kim Phước Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật 

Huy chương Bạc  Lê Đình Dũng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 

Huy chương Đồng Lê Châu Quyền Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ 

Huy chương Đồng Nguyễn Tuấn Anh  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

II ĐƠN NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Thị Kiều Phương Trường THPT Trần Nhân Tông 

Huy chương Bạc  Bùi Thị Huyền Trang Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Đinh Thị Hà Trường THPT Trần Đại Nghĩa 

Huy chương Đồng Lê Thị Bảo Thi Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

III ĐÔI NAM DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Đỗ Đình Hải  Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ 
Lê Châu Quyền 

Huy chương Bạc  
Phạm Anh Đào  Phòng GDĐT huyện Ea Kar 
Nguyễn Văn Phú 

Huy chương Đồng 
Cao Bá Hảo  Trường THPT Krông Ana 
Trần Đăng Trọng 

Huy chương Đồng 
Trần Công Nghĩa  Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Phan Minh Hiếu 

IV ĐÔI NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Tạ Thị Thanh Huyền  Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Lê Thị Bảo Thi 

Huy chương Bạc  
Trần Thị Bích Thủy  Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Nguyễn Thị Hoa 

Huy chương Đồng 
Phạm Thị Mơ  Trường THPT Trần Đại Nghĩa 
Đinh Thị Hà 

Huy chương Đồng Bùi Thị Huyền Trang  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
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HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

Lê Thị Đào Lương 

V ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 30 TUỔI 

Huy chương Vàng  
Ngô Quang Sáng 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Tạ Thị Thanh Huyền 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Kim Phước  Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật 
Ngô Thị Anh Đào 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Ngọc Hậu  Phòng GDĐT huyện Krông Bông 
Đoàn Thị Mỹ Vân 

Huy chương Đồng 
Đỗ Đình Hải  Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ 
Lê Thị Kim Huệ 

VI ĐƠN NAM 31 - 40 TUỔI 

Huy chương Vàng  Huỳnh Thái Hoàng Khôi Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Bạc  Nguyễn Ngọc Quý Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Đồng Võ Đức Tiến Trường THPT DTNT Đam San 

Huy chương Đồng Nguyễn Văn Huy Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

VII ĐƠN NỮ 31 - 40 TUỔI 

Huy chương Vàng  Trần Thị Minh Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

Huy chương Bạc  Hồ Tường Vi Trường THPT Võ Văn Kiệt 

Huy chương Đồng Đỗ Thị Bích Hiền Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

Huy chương Đồng Phan Kim Phượng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

VIII ĐÔI NAM 31 - 40 TUỔI  

Huy chương Vàng  
Võ Đức Tiến  Trường THPT DTNT Đam San 
Phan Quang Vĩ 

Huy chương Bạc  
Lê Văn Vinh  Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Phạm Văn Định 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Thái Bình  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Huỳnh Thái Hoàng Khôi 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Ngọc Quỳnh  Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 
Nguyễn Lê Mai 

IX ĐÔI NỮ 31 - 40 TUỔI  

Huy chương Vàng  
Huỳnh Thị Thanh Hương  Trường THPT Lê Quý Đôn 
Nguyễn Thị Thu Thủy 

Huy chương Bạc  
Đỗ Thị Bích Hiền  Phòng GDĐT huyện Krông Bông 
Nguyễn Thị Hiền Phương 

Huy chương Đồng 
Hoàng Thị Thúy Hằng  Trường THPT Trần Đại Nghĩa 
H’Mai Byă 

Huy chương Đồng 
Đậu Thị Phương  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Văn Thị Mỹ Phúc 

X ĐÔI NAM NỮ 31 - 40 TUỔI  

Huy chương Vàng  
Lê Văn Vinh  Phòng GDĐT huyện Krông Ana 
Lê Thị Ánh Nguyệt 

Huy chương Bạc  
Võ Duy Tân  Phòng GDĐT huyện Ea Hleo 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Trung Kiên  Trường THPT Lê Quý Đôn 
Nguyễn Thị Thu Thủy 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Thái Bình  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Đậu Thị Phương 

XI ĐƠN NAM 41 - 50 TUỔI  

Huy chương Vàng  Nguyễn Thái Hoàng Sở Giáo dục và Đào tạo 
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Huy chương Bạc  Cao Chánh Quý Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

Huy chương Đồng Hà Văn Toản Trường THPT Y Jút 

Huy chương Đồng Phạm Anh Tuấn Phòng GDĐT huyện M’ Drắk 

XII ĐƠN NỮ 41 - 50 TUỔI  

Huy chương Vàng  Nguyễn Thị Kim Anh Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Bạc  Đỗ Thị Thúy Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Đồng Đồng Thị Việt Nga Trường THPT Ngô Gia Tự 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Uyên Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 

XIII ĐÔI NAM 41 - 50 TUỔI   

Huy chương Vàng  
Lê Anh Tuấn  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Nguyễn Văn Tuấn 

Huy chương Bạc  
Trần Đăng Huy  Trường THPT Buôn Hồ 
Nguyễn Tiến Vính 

Huy chương Đồng 
Mai Đình Phương  Trường THPT Nguyễn Huệ 
Nguyễn Hoàng Thể 

Huy chương Đồng 
Lê Văn Đồng 

Phạm Ngọc Hữu 
Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

XIV ĐÔI NỮ 41 - 50 TUỔI   

Huy chương Vàng  
Lưu Thị Ánh Hoa  Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 
Hoàng Thị Thanh Huyền 

Huy chương Bạc  
Nguyễn Thị Kim Anh  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Thái Thị Kiều Hoa 

Huy chương Đồng 
Lê Thị Hoài Thành  Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

Huy chương Đồng 
Huỳnh Thị Thu  Phòng GDĐT huyện Krông Năng 
Phạm Thị Thanh Thúy 

XV ĐÔI NAM NỮ 41 - 50 TUỔI  

Huy chương Vàng  
Nguyễn Văn Tuấn  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Ngô Thị Bích Thủy 

Huy chương Bạc  
Cao Chánh Quý  Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

Huy chương Đồng 
Vũ Tam Đăng  Trường THPT Lê Quý Đôn 
Nguyễn Phạm Thanh Thảo 

Huy chương Đồng 
Lê Văn Đồng  Phòng GDĐT huyện Krông Năng 
Phạm Thị Thanh Thúy 

XVI ĐÔI NAM 51 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  
Phạm Lê Nghĩa  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Phan Vĩnh Hiệp 

Huy chương Bạc  
Phạm Hồng Đức 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Phạm Đình Hòa 

Huy chương Đồng 
Lê Văn Nhung  Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 
Trần Đình Dũng 

XVII ĐÔI NỮ 51 TUỔI TRỞ LÊN  

Huy chương Vàng  
Trần Thị Hoa  Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 
Nguyễn Thị Hoa 

Huy chương Bạc  
Lâm Thị Huệ  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột  
Phạm Thị Thu Huyền 

XVIII ĐÔI NAM - NỮ 51 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Phạm Lê Nghĩa  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
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Phạm Thị Thu Huyền 

Huy chương Bạc  
Huỳnh Hồng  Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Ngô Thị Hiền 

Huy chương Đồng 
Trần Châu Thỏa  Trường THPT DTNT N’Trang Lơng 
Phạm Thị Lý 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Văn Trinh 

Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 
Trần Thị Hoa 

D. MÔN BƠI 

1. BƠI NAM 

HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ 

I BƠI ẾCH NAM 50M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Đức Tiến Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Huỳnh Quốc Dân Trường THCS và THPT Đông Du 

Huy chương Đồng Phùng Văn Hiếm Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

Huy chương Đồng Đào Văn Mạnh Trường THPT Buôn Đôn 

II BƠI ẾCH NAM 100M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Trương Đại Hải Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Trần Quốc Hoàn Trường THPT Lý Tự Trọng 

Huy chương Đồng Mai Xuân Sơn Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

Huy chương Đồng Nguyễn Văn Nghĩa Trường THPT Krông Ana 

III BƠI NGỬA NAM 50M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Christiaan Johannes Bredenkamp Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Vũ Ngọc Thành Trường TH, THCS và THPT Victory 

Huy chương Đồng Nguyễn Văn Tiến Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Nguyễn Duy Tuấn  Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

IV BƠI NGỬA NAM 100M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Phương Khanh Trường TH, THCS và THPT Victory 

Huy chương Bạc  Ngô Hoàng Bảo Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Đồng Trần Đình Hiệu Trường THPT Trần Đại Nghĩa 

Huy chương Đồng Nguyễn Hữu Mùi Trường THPT Lắk 

V BƠI TỰ DO NAM 50M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Trương Bảo Hiếu Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Lê Anh Tiến Trường TH, THCS và THPT Victory 

Huy chương Đồng Hoàng Văn Sình Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

Huy chương Đồng Hoàng Hải Nhật Anh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 

VI BƠI TỰ DO NAM 100M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Tiến Hiếu Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Hoàng Văn Thành Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Đồng Vũ Ngọc Huấn Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Nguyễn Hồng Nguyên Trường THPT Hùng Vương 

VII BƠI TIẾP SỨC NAM KHÔNG CHIA ĐỘ TUỔI 

Huy chương Vàng  

Trương Đại Hải 

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 
Trương Bảo Hiếu 

Nguyễn Tiến Hiếu 

Christiaan Johannes Bredenkamp 

Huy chương Bạc  
Vũ Ngọc Thành 

Trường TH, THCS và THPT Victory 
Trần Văn Cát 
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Nguyễn Phương Khanh 

Lê Anh Tiến 

Huy chương Đồng 

Phạm Văn Phước 

Trường THPT Lê Quý Đôn 
Bùi Việt 

Vũ Tam Đăng 

Hồ Quốc Thể 

Huy chương Đồng 

Hứa Cao Quảng 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Nguyễn Duy Hà 

Bế Ích Cường 

Mai Xuân Khương 

VIII BƠI ẾCH NAM 50M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Nguyễn Công Dương Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Bạc  Mai Xuân Khương Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Hoàng Ngọc Hiệp Trường THPT Lê Hữu Trác 

Huy chương Đồng Trương Văn Chương Phòng GDĐT huyện Eahleo 

IX BƠI ẾCH NAM 100M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Phạm Văn Phước Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Bạc  Nguyễn Hoàng Định Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Đồng Lưu Đình Huân Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

Huy chương Đồng Ngô Minh Tuấn Trường THPT DTNT Đam San 

X BƠI NGỬA NAM 50M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Trần Ngọc Hạnh Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ 

Huy chương Bạc  Hoàng Trọng Bằng Trường THPT Hồng Đức 

Huy chương Đồng Lang Văn Hoàn Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Đồng Trần Đức Hoàng Trường THPT Quang Trung 

XI BƠI NGỬA NAM 100M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Vũ Tam Đăng Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Bạc  Hoàng Văn Hà Trường THPT Chu Văn An 

Huy chương Đồng Đinh Quốc Phú Trường THCS và THPT Đông Du 

Huy chương Đồng Nguyễn Viết Quân Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

XII BƠI TỰ DO NAM 50M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Bùi Việt Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Bạc  Nông Quốc Chấn Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Hoàng Ngọc Nam  Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

Huy chương Đồng Nguyễn Văn Tuấn Trường THPT Lê Duẩn 

XIII BƠI TỰ DO NAM 100M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Đặng Đức Cường Trường THPT Krông Ana 

Huy chương Bạc  Hồ Quốc Thể Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Đồng Nguyễn Văn Ba Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

XIV BƠI ẾCH NAM 50M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Mai Huy Hiệu Trường THPT Hồng Đức 

Huy chương Bạc  Bùi Ngọc Toàn Trường THPT Phan Bội Châu 

Huy chương Đồng Trần Kim Thắng Trường THPT Y Jút 

Huy chương Đồng Hoàng Ngọc Hòa Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

XV BƠI ẾCH NAM 100M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Hoàng Bá Khuyến Trường THPT Hai Bà Trưng 

Huy chương Bạc  Nguyễn Đình Như Trường THPT Ngô Gia Tự 

Huy chương Đồng Nguyễn Duy Nam Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

Huy chương Đồng Phan Ngọc Lĩnh  Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
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XVI BƠI NGỬA NAM 50M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Phan Xuân Thịnh Trường THPT Krông Ana 

Huy chương Bạc  Nguyễn Văn Thoại Trường THPT Hồng Đức 

Huy chương Đồng Bùi Công Phu Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

XVII BƠI NGỬA NAM 100M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Hồ Sỹ Trọng Trường THPT Nguyễn Huệ 

Huy chương Bạc  Lê Văn Hiên Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Krông Ana 

XVIII BƠI TỰ DO NAM 50M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Đoàn Ngọc Sơn Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

Huy chương Bạc  Lê Ngọc Oanh Trường THPT Cao Bá Quát 

Huy chương Đồng Trịnh Lý Hùng Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Đồng Lê Văn Hường Trường THPT Nguyễn Huệ 

XIX BƠI TỰ DO NAM 100M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Phạm Sỹ Huy Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Bạc  Đoàn Đình Duẩn Sở Giáo dục và Đào tạo 

Huy chương Đồng Võ Tấn Hòa Trường THPT Lê Quý Đôn 

2. BƠI NỮ 

HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ 

I BƠI ẾCH NỮ 50M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Vera Kruger Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Bùi Thị Thu Hà Trường THCS và THPT Đông Du 

Huy chương Đồng Bùi Thị Hiền Vi Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Trương Nữ Tường Vy Trường THPT Lê Quý Đôn 

II BƠI ẾCH NỮ 100M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Vũ Thị Nhung Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Nguyễn Thị Hạnh Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Mỹ Hà Trường THPT Trần Đại Nghĩa 

Huy chương Đồng Phan Thị Ngọc Yến Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

III BƠI NGỬA NỮ 50M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Lò Thị Cúc Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Bạc  Phạm Hoàng Thương Trường THPT Buôn Đôn 

Huy chương Bạc  H Teng Siu Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

IV BƠI TỰ DO NỮ 50M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Hồ Thị Nhung Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Hà Diễm Lệ Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

Huy chương Đồng Nông Thị Hằng Trường THPT Tôn Đức Thắng 

V BƠI TỰ DO NỮ 100M DƯỚI 35 TUỔI 

Huy chương Vàng  Phạm Thị Thuy Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Huỳnh Thị Thanh Hương Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Hương Lan Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Lê Thị Hằng Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 

Huy chương Đồng Đỗ Thị Hoa Lan Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

VI BƠI TIẾP SỨC NỮ KHÔNG CHIA ĐỘ TUỔI 

Huy chương Vàng  

Vera Kruger 

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 
Đoàn Lê Xuân Hạnh 

Hồ Thị Nhung 

Phạm Thị Thuy 
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Huy chương Bạc  

H Ten Siu 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Thị Hạnh 

Hồ Thị Ánh Nguyệt 

Vi Thị Vân 

Huy chương Đồng 

Lò Thị Cúc 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Lê Thị Phương 

Hồ Thị Uyên Phương 

H’Mớt Niê 

Huy chương Đồng 

Nguyễn Thị Hương Lan 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 
Phan Thị Ngọc Yến 

Trần Thị Luân 

Bùi Thị Hiền Vi 

VII BƠI ẾCH NỮ 50M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Vi Thị Vân Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Bạc  Trần Thị Luân Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Bùi Ngọc Thúy Trường THPT Lê Duẩn 

Huy chương Đồng Vũ Thị Hương Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

VIII BƠI ẾCH NỮ 100M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Đoàn Lê Xuân Hạnh Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Nguyễn Thị Tuyết Thủy Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 

Huy chương Đồng Hồ Thị Uyên Phương Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Phùng Thị Hiền Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

IX BƠI NGỬA NỮ 50M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Lê Thị Phương Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Bạc  Ngô Thị Kim Oanh Trường THPT Chu Văn An 

Huy chương Đồng Phan Thị Thúy Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Đồng Vong Đào Lao Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

X BƠI TỰ DO NỮ 50M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Hồ Thị Ánh Nguyệt Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Huy chương Bạc  Trần Thị Truyền Trường THPT Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng Trần Thị Cẩm Châu Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Đồng Đinh Thị Hậu Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

XI BƠI TỰ DO 100M TỪ 36-45 TUỔI 

Huy chương Vàng  Võ Thị Thanh Trúc Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Bạc  Hồ Thị Thuận Trường THPT Buôn Ma Thuột 

Huy chương Đồng H Mơt Niê Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Ngô Thị Hồng Toàn Trường THPT Phan Đình Phùng 

XII BƠI ẾCH NỮ 50M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Nguyễn Thị Hương Phòng GDĐT huyện Lắk 

Huy chương Bạc  Dương Thị Hào Trường THPT Lê Quý Đôn 

Huy chương Đồng Phạm Thị Hạnh Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

XIII BƠI TỰ DO NỮ 50M 46 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Nguyễn Thị Thúy  Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

Huy chương Bạc  Trần Thị Nhàn Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

E. MÔN CỜ VUA 

HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ  

I CÁ NHÂN NAM 39 TUỔI TRỞ XUỐNG 

Huy chương Vàng  Nguyễn Khánh Lực Trường THPT DTNT N’Trang Lơng 
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Huy chương Bạc  Phan Văn Tuân Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

Huy chương Đồng Vũ Minh Phúc Trường THPT Lắk 

Huy chương Đồng Bùi Viết Thịnh Trường THPT Phan Chu Trinh 

II CÁ NHÂN NAM 40 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  Hoàng Đức Huy Trường THPT BMT 

Huy chương Bạc  Phạm Minh Hùng Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Hoàng Văn Tình Trường THPT Hồng Đức 

Huy chương Đồng Phạm Xuân Giang Trường THPT Buôn Đôn 

III CÁ NHÂN NỮ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỘ TUỔI 

Huy chương Vàng  Định Thị Mây Ngàn Phòng GDĐT huyện Ea H’leo 

Huy chương Bạc  Đỗ Thị Tuyết Hạnh Trường THCS và THPT Đông Du 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Hằng Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Huy chương Đồng Nguyễn Thị Kim Ngọc Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

G. MÔN QUẦN VỢT 

HUY CHƯƠNG HỌ TÊN ĐƠN VỊ 

I ĐƠN NAM 39 TUỔI TRỞ XUỐNG 

Huy chương Vàng  Phan Ngọc Phi Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Bạc  Mai Văn Nam Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Huy chương Đồng Đặng Trung Hiếu Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

Huy chương Đồng Huỳnh Viết Trung Phòng GDĐT huyện Krông Bông 

II ĐÔI NAM 39 TUỔI TRỞ XUỐNG 

Huy chương Vàng  
Huỳnh Văn Cường  Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Hoài Nam 

Huy chương Bạc  
Mai Văn Nam  Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 
Phan Ngọc Phi 

Huy chương Đồng 
Đặng Trung Hiếu  Trường THPT chuyên Nguyễn Du 
Bùi Văn Thành 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Văn Lập  Phòng GDĐT huyện Lắk 
Trần Công Thao 

III ĐÔI NAM 40 TUỔI TRỞ LÊN 

Huy chương Vàng  
Phạm Tiến Hải  Sở Giáo dục và Đào tạo 
Nguyễn Hoàng Chương 

Huy chương Bạc  
Đào Xuân Quý  Trường THPT Buôn Ma Thuột 
Lê Thanh Tuấn 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Thành Mai  Trường THPT Nguyễn Công Trứ 
Đinh Hữu Thắng 

Huy chương Đồng 
Lã Mạnh Hà  Trường THPT Phan Bội Châu 
Bùi Quý Hợi 

IV ĐÔI NAM NỮ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỘ TUỔI 

Huy chương Vàng  
Nguyễn Hoài Nam 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 
Nguyễn Thị Hà 

Huy chương Bạc  
Huỳnh Viết Trung 

Phòng GDĐT huyện Krông Bông 
Nguyễn Thị Hà 

Huy chương Đồng 
Trần Gia Lượng 

Trường THPT Trần Phú 
Vũ Nguyễn Hải Hà 

Huy chương Đồng 
Nguyễn Quang Chiến 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
Huỳnh Thị Ngoan 
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H. MÔN BÓNG CHUYỀN 

1. BÓNG CHUYỀN NAM 

HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

KHỐI TRƯỜNG HỌC 

Huy chương Vàng 

(Cúp vô địch)  

Hồ Công Long 

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Nguyễn Đức Tiến 

Trịnh Viết Đạt 

Nguyễn Tùng Lâm 

Nguyễn Quốc Dũng  

Trần Mạnh Hùng 

Đinh Xuân Quốc 

Nguyễn Đình Thọ 

Vũ Mạnh Hùng 

Nguyễn Tiến Hiếu 

Huy chương Bạc  

Phạm Văn Vũ 

Trường THCS và THPT Đông Du 

Đào Quốc Dũng 

Phạm Phú Thạch 

Huỳnh Quốc Dân 

Phạm Minh Chiến 

Trần Văn Tuấn 

Nguyễn Văn Trọng 

Phạm Hoài Thanh 

Huy chương Đồng 

Đào Văn Mạnh 

Trường THPT Buôn Đôn 

Trần Quang Tuyên 

Phạm Hành Tinh 

Phạm Ngọc Tuyến 

Trần Văn Công 

Nguyễn Văn Hiền 

Bùi Quốc Việt 

Nguyễn Mạnh Cường 

Phan Anh Tuấn 

Huy chương Đồng 

Vương Xuân Hồng 

Trường THPT Hùng Vương 

Nguyễn Hoàng Nam 

Trần Văn Hưng 

Mai Công Tước 

Hồ Tuấn Lai 

Hà Văn Tiếp 

Nguyễn Hồng Nguyên 

Văn Đức Hải 

Hoàng Phương Nghị 

Lê Hồng Công 

Trần Văn An 

 KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Huy chương Vàng 

(Cúp vô địch)  

Đinh Quang Chung 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột Nguyễn Tuấn Vũ 

Võ Đình Bộ 
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HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

Nguyễn Trọng Kiên 

Hoàng Viết Cường 

Lưu Xuân Cường 

Nguyễn Đình Nhân 

Nguyễn Văn Duy 

Nguyễn Viết Bình 

Nguyễn Thành Long 

Nguyễn Công Hùng 

Nguyễn Công Dương 

Phan Ngọc Lĩnh 

Huy chương Bạc  

Thiều Quang Khoa 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Nguyễn Duy Hà 

Sử Trung Kiên 

Đinh Tuấn Dũng 

Thang 

Nguyễn Anh Dũng  

Nguyễn Văn Tiến 

Hà Viết Hùng 

Đặng Văn Sơn 

Ngô Đình Tâm 

Huy chương Đồng 

Nguyễn Thanh Văn 

Phòng GDĐT huyện Cư Kuin 

Nguyễn Văn Khuông 

Ngô Thắng Lợi 

Cao Ngọc Phúc 

Nguyễn Thành Quốc 

Nguyễn Minh Toàn 

Võ Công Hùng 

Lê Trọng Thông 

Nguyễn Viết Hoàng 

Lê Ngọc Hiếu 

Huy chương Đồng 

Trần Văn Hợi 

Phòng GDĐT huyện Cư M’gar 

Phan Quảng Ninh 

Nguyễn Đức Trường 

Nguyễn Văn Quốc 

Hoàng Huy Tâm  

Trần Xuân Khiết 

Hoàng Chí Cường 

Phạm Trọng Trường 

Nguyễn Xuân Anh  

Đậu Thanh Hải 

Lý Tài Thi 

 Phạm Văn Dương 

2. BÓNG CHUYỀN NỮ 

HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

KHỐI TRƯỜNG HỌC 
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HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

Huy chương Vàng 

(Cúp vô địch) 

Bùi Thị Thu Hà 

Trường THCS và THPT Đông Du 

Lê Thị Nga 

Đoàn Lê Chi Sa 

Nguyễn Thị Dung 

Phạm Thị Lan 

Lê Minh Hiền 

Đỗ Mai Thanh Trà 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Trương Thị Ny 

Huy chương Bạc  

Nguyễn Thị Khuyên 

Trường THPT Cư M’gar 

Đinh Thị Phương Thủy 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Phạm Thị Thu 

Huỳnh Thị Ngọc Mai 

Tăng Thị Thùy Hoa 

Lê Thị Hồng Cảnh 

Phan Thị Thọ Trang 

Nguyễn Thị Hà 

Huy chương Đồng 

Nguyễn Thị Siêng 

Trường THPT Lê Hữu Trác 

Hoàng Thị Thảo 

Lê Thị Ngọc Trang 

Tạ Thị Lâm 

Lưu Thị Huyền 

Lê Thị Thanh Nga 

Nguyễn Thị Ba 

Lê Trần Thảo Sương 

Đặng Thị Duy Loan 

Hồ Thị Thủy 

Huy chương Đồng 

Hồ Tường Vi 

Trường THPT Buôn Đôn 

Lê Anh Vân 

Võ Thị Thắng 

Doãn Thị Yến 

Nguyễn Thị Lê Na 

Phạm Hoàng Thương 

Đặng Thị Mông 

Đinh Thị Huyền Trang 

Nguyễn Phụng Vân Giang 

Lại Thị Biên Thùy 

Phan Thanh Hoài 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Huy chương Vàng 

(Cúp vô địch)  

Trần Thị Bích Ngọc 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Ngô Thị Tuyết Trinh 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Nguyễn Thị Hằng 

Nguyễn Ngọc Trâm 
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HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

Nguyễn Thị Thao 

Nguyễn Hồng Khuyên 

Vũ Thị Hà 

Ngô Thị Hồng 

Phạm Thị Như Ý 

Nguyễn Hồng Cẩm 

Hồ Thị Mai Ka 

Dương Thi Thúy 

Lê Anh Tuấn 

Huy chương Bạc  

Lê Thị Quyên 

Phòng GDĐT huyện Ea Kar 

Dương Thị Vân 

Trịnh Thị Thu Thủy  

Hà Thị Thúy Mai  

Giang Thị Phương 

Võ Thị Ngọc Ánh  

Nguyễn Thị Diệp  

Nguyễn Thị Hiền  

Hà Thị Thảo  

Phan Thị Thanh 

Nguyễn Thị Trang  

Huy chương Đồng 

Lê Thị Thùy Dung 

Phòng GDĐT huyện Krông Ana 

Trương Thị Thái Thịnh 

Trịnh Thị Hằng 

Trần Thị Sáu 

Trần Thị Thùy Viện 

Cao Thị Như Ý 

Nguyễn Thị Hằng 

Trần Thị Hiền 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Đỗ Thị Ánh 

Huy chương Đồng 

Hồ Thị Quí 

Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Trần Thị Thu Hoài 

Nguyễn Minh Tuyết 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Thái Thị Hương 

Lưu Thị Hồng Minh 

Phan Thị Thanh 

Đinh Thị Vân 

Nguyễn Thị An 

Nguyễn Huyền Ly 

Trương Thị Hiển 

Hoàng Thị Hà 

I. MÔN BÓNG ĐÁ 

HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

KHỐI TRƯỜNG HỌC 
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HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

Huy chương Vàng 

(Cúp vô địch) 

Nguyễn Hoàng Tân 

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Đoàn Văn Đại 

Nguyễn Phi Hà 

Thái Thanh Sang 

Nguyễn Đại Hiệp 

Nguyễn Anh Danh 

Nguyễn Đức Tín 

Phan Văn Tư 

Trương Đại Hải 

Trần Thanh Công Minh 

Huy chương Bạc 

Nguyễn Trọng Tú 

Trường PTDTNT Tây Nguyên 

Nguyễn Bá Cường 

Nguyễn Hữu Hùng 

Triệu Trương Huy 

Phạm Văn Chung 

Võ Văn Thiện 

Vũ Văn Bách 

Y Sôl Mlô 

Y Nang Niê 

Nguyễn Hữu Mạnh 

Huy chương Đồng 

Phạm Văn Doanh 

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nguyễn Thanh Hậu 

Lê Xuân Trường 

Nguyễn Văn Thắng 

Đào Công Vũ 

Nay Sơn 

Hà Đức Kim 

Huy chương Đồng 

Hoàng Văn Quỳnh 

Trường THPT Trần Nhân Tông 

Nguyễn Chính Quỳnh 

Nguyễn Doãn Ngọc 

Nguyễn Văn Sửu 

Lê Anh Chiến 

Đỗ Anh Đức 

Lê Minh Thuyết 

Trần Thanh Tùng 

Đỗ Văn Đức 

Bùi Hải Long 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Huy chương Vàng 

(Cúp vô địch) 

Đinh Đức Đạt 

Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ 

Huỳnh Đức Trung 

Trần Ngọc Hạnh 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

Trần Văn Nam 

Dư Anh Hào 

Võ Thế Thắng 

Nguyễn Đức Nhuận 

Nguyễn Xuân Hòa 

Nguyễn Dương Tiến 

Huy chương Bạc Nguyễn Hữu Dũng Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 
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HUY CHƯƠNG HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

Lê Phi Thủy 

Ngô Đức Mỹ 

Nguyễn Thanh Lâm 

Nguyễn Cảnh Sỹ 

Y Súp Bya 

Huy 

Từ Công Toàn 

Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Gia Phong 

Huy chương Đồng 

Y Luin Niê 

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Nguyễn An Duy 

Nguyễn Xuân Long 

Vũ Viết Tuân 

Nguyễn Tiến Hùng 

Y Khăm Ênuôl 

Y Phúc Alio 

Vũ Văn Thọ 

Đoàn Trung Dũng 

Trần Xuân Hạnh 

Huy chương Đồng 

Lê Duy Thanh 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp 

Nguyễn Thành Trung 

Ngô Thanh Sơn 

Trần Minh Ngọc 

Lê Quang Hoà 

Hồ Viết Quang  

Nguyễn Văn Bông 

Đoàn Văn Trọng 

Hoàng Chí Công 

Y Thiếp Rcăm 

K. GIẢI TOÀN ĐOÀN 

THÀNH TÍCH ĐƠN VỊ  

KHỐI TRƯỜNG 

Giải Nhất Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Giải Nhì Trường THPT Lê Quý Đôn 

Giải Ba Trường THPT Buôn Đôn 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Giải Nhất Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột 

Giải Nhì Phòng GDĐT huyện Krông Pắc 

Giải Ba Phòng GDĐT huyện Krông Bông 
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